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Dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
 
Kính trình: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
[bookmark: _Hlk99924370]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;       Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 443/NQ-UBTVQH15 ngày 30/12/2021 ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng (sau đây gọi là Pháp lệnh). 
Thay mặt Ban soạn thảo, Tòa án nhân dân tối cao kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội những nội dung chủ yếu của dự án Pháp lệnh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LỆNH 
Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Luật Thủy sản số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính). Theo đó, khoản 3 Điều 4 Luật này quy định “Căn cứ quy định của Luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng”. Như vậy Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm vụ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Bên cạnh đó, thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tố tụng cho thấy, các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều, có xu hướng gia tăng, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải quyết vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền, tính tôn nghiêm và quyền uy của tư pháp. Trong khi đó, pháp luật nước ta chưa có văn bản quy định có hệ thống về việc xử phạt các hành vi cản trở hoạt động tố tụng mà chỉ có một số quy định chung, chưa cụ thể, chưa rõ ràng về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng nằm rải rác trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính[footnoteRef:1]. Các loại hành vi, hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt hành vi cản trở hoạt động tố tụng chưa được quy định cụ thể, dẫn đến việc xử phạt hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc ban hành một văn bản pháp luật thống nhất và chi tiết, tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tố tụng và ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra; nâng cao uy tín của cơ quan nhà nước, bảo đảm sự tôn nghiêm của Tòa án, bảo đảm sự tôn trọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với cơ quan tiến hành tố tụng; tạo điều kiện giải quyết các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật. [1:  Điều 23, Điều 73, Điều 142, Điều 144, Điều 177, các điều từ 466 đến 468 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 106, các điều từ 489 đến 498 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Các điều từ 316 đến 326 của Luật Tố tụng hành chính; Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 02/2017/TT-CA ngày 28/7/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa.
] 

Với những lý do trên, việc ban hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng là cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁP LỆNH
1. Mục đích
(1) Xây dựng Pháp lệnh quy định thống nhất về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
(2) Xử phạt nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tố tụng, giáo dục mọi người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra; bảo đảm quyền uy tư pháp, giữ gìn sự tôn nghiêm của Tòa án, sự tôn trọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với các cơ quan tiến hành tố tụng; tạo điều kiện giải quyết các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật.
2. Quan điểm chỉ đạo
Việc soạn thảo dự thảo Pháp lệnh phải quán triệt những quan điểm chỉ đạo sau đây:
(1) Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và xử phạt vi phạm hành chính đã được xác định trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng cũng như thể chế hóa những chủ trương mới của Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 
(2) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong hệ thống pháp luật; bảo đảm tính tương thích các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính trong hoạt động tố tụng.
(3) Quy định đầy đủ và toàn diện các vấn đề cốt yếu (các nguyên tắc, hành vi, hình thức, mức, thẩm quyền, thủ tục xử phạt...) về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng nhằm khắc phục một cách cơ bản những hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động tố tụng hiện nay. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành, áp dụng pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
(4) Kế thừa, trên cơ sở tổng kết, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính nói chung và trong hoạt động tố tụng nói riêng, kinh nghiệm xử phạt hành vi vi phạm hành chính từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội của nước ta.
(5) Bảo đảm các quy định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁP LỆNH
Quá trình xây dựng dự án Pháp lệnh, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai tổ chức, nghiên cứu theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 
(1) Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng (Quyết định số 51/QĐ-TANDTC và Quyết định số 52/QĐ-TANDTC ngày 15/3/2022).
(2) Tổ chức tổng kết thực tiễn xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại Tòa án nhân dân và đề nghị các cơ quan hữu quan (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an) tổ chức tổng kết thực tiễn xử lý vi phạm hành đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong hệ thống cơ quan.
(3) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Pháp lệnh và các tài liệu của hồ sơ dự án Pháp lệnh.
(4) Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập mở rộng, Tọa đàm xin ý kiến đối với Đề cương, dự thảo và các vấn đề của dự án Pháp lệnh.
Trên cơ sở ý kiến của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động tố tụng, chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thường trực Tổ biên tập đã chỉnh lý, xây dựng bộ hồ sơ dự án Pháp lệnh.
(5) Tổ chức xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Pháp lệnh như sau:
	- Ngày 26/4/2022, gửi xin ý kiến Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với dự thảo 2 Pháp lệnh (Công văn số 110/PC).
- Ngày 29/4/2022, gửi xin ý kiến bộ, ngành đối với dự thảo 3 Pháp lệnh (Công văn số 58/TANDTC-PC).
- Ngày 02/6/2022, gửi Hồ sơ dự án Pháp lệnh xin ý kiến Chính phủ (Công văn số 85/TANDTC-PC).
- Ngày 20/7/2022, gửi Công văn xin ý kiến Bộ Quốc phòng về thẩm quyền xử phạt hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự trung ương, Cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân và các cơ quan trong Quân đội nhân dân được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của Chính phủ, các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân, Tòa án nhân dân tối cao đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo 4, các tài liệu kèm theo của hồ sơ dự án Pháp lệnh và gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Tờ trình số 122/TTr-TANDTC ngày 22/7/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng).
Sau cuộc họp Phiên toàn thể của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ngày 29/7/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với Ủy ban Tư pháp, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, ý kiến tham gia của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội và chỉnh lý, hoàn thiện thành dự thảo 5 Pháp lệnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO PHÁP LỆNH
Dự thảo Pháp lệnh gồm 04 chương, 45 điều; cụ thể như sau:
Chương I - Những quy định chung 
Chương I gồm có 08 điều, từ Điều 1 đến Điều 8, quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; áp dụng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng; mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền; các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 
Chương II - Hành vi cản trở hoạt động tố tụng, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 
Chương này gồm có 03 Mục với 16 điều, từ Điều 9 đến Điều 24. Cụ thể:
- Mục 1: Hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Mục này có 07 điều quy định cụ thể về hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật; hành vi tiết lộ bí mật điều tra; hành vi vi phạm quy định về sự có mặt theo giấy triệu tập; hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng; hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ; hành vi ngăn cản việc cấp, giao, nhận, thông báo hoặc không thực hiện trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng; hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
- Mục 2: Hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, bắt giữ tàu bay, bắt giữ tàu biển; hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Mục này có 07 điều quy định cụ thể về hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án; hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của cơ quan, người có thẩm quyền; hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án; hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc; hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án; hành vi đưa tin sai sự thật.
- Mục 3: Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp; hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng; hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Mục này có 02 điều quy định cụ thể về hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp và hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng.
Chương III - Thẩm quyền, thủ tục xử phạt 
Chương này gồm 21 điều, từ Điều 25 đến Điều 44. Theo đó, quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt, xác định thẩm quyền xử phạt của Tòa án nhân dân, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư; quy định việc phân định thẩm quyền xử phạt giữa các cơ quan này; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm hành chính; chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính; thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.
Chương IV - Điều khoản thi hành (Điều 45)
V. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO PHÁP LỆNH
1. Về phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh 
Điều 1 dự thảo Pháp lệnh quy định: “Pháp lệnh này quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng”.
“Hoạt động tố tụng” theo Pháp lệnh này được hiểu “là hoạt động giải quyết các vụ án, vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và pháp luật về trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển” (khoản 1 Điều 2 dự thảo Pháp lệnh). 
Ngoài điều chỉnh hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính thì Pháp lệnh còn điều chỉnh đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong quá trình Tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (theo quy định của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 và Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15), thực hiện thủ tục bắt giữ tàu bay, bắt giữ tàu biển; dự thảo Pháp lệnh không điều chỉnh đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong quá trình Tòa án giải quyết phá sản (theo Luật Phá sản), bởi các lý do sau đây:
(1) Về xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (theo quy định của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 và Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15):
Đây là 02 Pháp lệnh quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và cũng là hoạt động tố tụng của Tòa án. Thực tiễn cũng cho thấy, các đối tượng có liên quan thường có hành vi cản trở hoạt động tố tụng như chống đối bằng vũ lực, xâm phạm danh dự, nhân phẩm người có thẩm quyền bằng lời nói hoặc không có mặt theo giấy triệu tập... Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thực tiễn, bảo đảm mọi quy định của pháp luật phải được tuân thủ, bảo đảm thực hiện nguyên tắc “mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”[footnoteRef:2] thì cần quy định xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở các hoạt động này. Quy định như vậy sẽ góp phần tạo sự thống nhất, toàn diện của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. [2:  Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính.] 

(2) Về xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong quá trình Tòa án thực hiện thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển: (1) Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì “Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam” là một trong những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. (2) Theo quy định tại khoản 16 Điều 114, Điều 131 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì “Việc bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án” là một biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. (3) Theo quy định tại Điều 422 của Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển thì “Thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến việc bắt giữ tàu bay, tàu biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu bay, tàu biển”.
Như vậy, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển là một loại việc dân sự hoặc là biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc phạm vi điều chỉnh của theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Do vậy, những hành vi cản trở hoạt động tố tụng khi Tòa án thực hiện các thủ tục này thuộc phạm vi áp dụng của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
(3) Về xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong quá trình Tòa án giải quyết phá sản (theo Luật Phá sản)
Giải quyết phá sản là quá trình tố tụng thuộc thẩm quyền của Tòa án, về mặt khoa học quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động giải quyết phá sản tại Tòa án cần được quy định trong các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì quy định về “cản trở hoạt động tố tụng” và “phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã” là 02 nội dung riêng biệt (điểm b khoản 1 Điều 24); Ủy ban Thường vụ Quốc hội không được giao nhiệm vụ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã mà chỉ được giao quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng (khoản 3 Điều 4). Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 có nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Do vậy, dự thảo Pháp lệnh không quy định phạm vi áp dụng đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong quá trình giải quyết phá sản.
2. Về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định về người có thẩm quyền xử phạt của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, vì vậy đã dẫn đến khó khăn, vướng mắc về việc xác định thẩm quyền xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng của các cơ quan này.
Để khắc phục vướng mắc của thực tiễn, bảo đảm mọi hành vi cản trở hoạt động tố tụng phải được xử lý nghiêm minh, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, bộ, ngành, dự thảo Pháp lệnh phân định thẩm quyền xử phạt cho người có thẩm quyền của Công an nhân dân, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng khi Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tố tụng, theo đó:
- Người có thẩm quyền xử phạt trong Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với: (1) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra của cơ quan, người có thẩm quyền trong Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (2) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn truy tố của cơ quan, người có thẩm quyền trong Viện kiểm sát nhân dân.
- Người có thẩm quyền xử phạt trong Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với: Hành vi cản trở hoạt động tố tụng kể từ thời điểm Tòa án nhân dân nhận, thụ lý vụ án, vụ việc.
- Người có thẩm quyền xử phạt trong Tòa án quân sự có thẩm quyền xử phạt đối với: (1) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng kể từ thời điểm Tòa án quân sự nhận, thụ lý vụ án, vụ việc; (2) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra của cơ quan, người có thẩm quyền trong Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự trung ương, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và các cơ quan trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, trừ Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển; (3) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn truy tố của cơ quan, người có thẩm quyền trong Viện kiểm sát quân sự.Dự thảo Pháp lệnh không quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra hành vi vi phạm có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự trong quá trình cơ quan, người có thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố và những hành vi vi phạm đối với các cơ quan nêu trên. Bởi lẽ:
Thứ nhất, hành vi cản trở hoạt động tố tụng là hành vi xảy ra đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của các đạo luật tố tụng. Việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính cản trở hoạt động tố tụng được giao cho các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nhanh chóng xử phạt các hành vi vi phạm hành chính theo đúng nguyên tắc của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Thứ hai, theo khoản 3 Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, thì “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điều từ 39 đến 51 của Luật này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý”. 
Hoạt động tố tụng là hoạt động được thực hiện theo trình tự, thủ tục riêng biệt nằm ngoài phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Khi giải quyết vụ việc, các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Do vậy, những hành vi cản trở hoạt động tố tụng cũng có tính chất đặc thù. Mặt khác, trong nhiều vụ án dân sự, hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân còn là đương sự (đối tượng chịu tác động của các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng).
Thứ ba, theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự trung ương, Cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân và các cơ quan trong Quân đội nhân dân được giao tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện đối với các vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự. Theo quy định tại Điều 272 Bộ luật Tố tụng hình sự thì Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử đối với các vụ án gồm: (1) Vụ án hình sự mà bị cáo là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu; dân quân, tự vệ trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc phối thuộc với Quân đội nhân dân trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; công dân được điều động, trưng tập hoặc hợp đồng vào phục vụ trong Quân đội nhân dân; (2) Vụ án hình sự mà bị cáo không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu hoặc gây thiệt hại đến tài sản, danh dự, uy tín của Quân đội nhân dân hoặc phạm tội trong doanh trại quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội nhân dân quản lý, bảo vệ và (3) Tòa án quân sự có thẩm quyền xét xử tất cả tội phạm xảy ra trong địa bàn thiết quân luật. 
Trường hợp nếu phân định thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng của các cơ quan này sẽ trái với quy định nêu trên và không phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhất là đối với các vụ việc liên quan đến bí mật quân sự và quân nhân quốc phòng. Do đó, việc phân định Tòa án quân sự có thẩm quyền xử phạt như trên là phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn xử lý hiện nay.
Từ những lý do nêu trên, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của việc tổ chức thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong các cơ quan tiến hành tố tụng thì chỉ nên phân định thẩm quyền xử phạt cho người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gồm Công an nhân dân, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự.
Trên đây là những nội dung chính của dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Tòa án nhân dân tối cao xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
[bookmark: _GoBack](Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; (2) Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; (3) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Pháp lệnh (4) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Pháp lệnh; (5) Bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan).
	Nơi nhận:
- Như kính trình;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Các PCA TANDTC;
- Thành viên HĐTP TANDTC;
- Lưu: VT VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC).
	KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC


(đã ký và đóng dấu)


Nguyễn Trí Tuệ
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